
M I Z U H O  B A N K , L T D .   
HANOI BRANCH    HO CHI MINH CITY BRANCH 
63 Ly Thai To street, Trang Tien ward,                                18/F, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Blvd. 
Hoan Kiem district, Hanoi, Vietnam                                      District 1 – Ho Chi Minh City, Vietnam 
Tel: 84-24-39363123 / 4; Fax: 84-24-38266665                   Tel: 84-28-38278260; Fax: 84-28-38219160 

STANDARD SCHEDULE OF CHARGES 
FOR ACCOUNT SERVICES AND REMITTANCES 

All the charges are exclusive of 10% VAT. 
Exchange rate applicable to convert charges in other currencies than VND will be at the Bank’s discretion. This Standard Schedule 

of Charges will be effective from 1st May 2023 

 

 
  

ACCOUNT SERVICES 
 Opening / Closing Account Free 
 Maintenance fee for account inactivate      VND 420,000 (Not applicable to Capital account) 
   over one year 
 Account maintenance fee  

Account Currency Minimum Average Account balance Monthly Account Maintenance fee 
VND VND 100,000,000 VND 575,000 
USD US$ 10,000 US$ 25 
JPY JPY 1,000,000 JPY 2,750 

 Deposit  
      - In VND cash VND 420,000 
      - In USD cash US$ 20 
      - In bank draft 1% (Min VND 42,000) 
 Withdrawal  
      - In VND cash VND 420,000 
      - In USD cash US$ 20 
 Other cash related services To consult with the Bank for details  
 Monthly statement at the counter/ or  
    by mail inside Vietnam  Free  
 Monthly statements by mail outside Vietnam VND 105,000 each account holder 
 Monthly statements/ advice by fax  VND 105,000  each account holder 
 Duplicate of statement  VND 210,000 per one month statement 
 Duplicate of advices  VND 210,000 per one transaction 
 Audit Confirmation  VND 210,000  
 Balance and Other Certificate VND 210,000 
 Investigation      
      - Documents in last 3 months VND 105,000 per document 
      - Documents over 3 months VND 420,000 per document 
 Additional request for domestic express mail  VND 210,000        
 Additional request for overseas express mail VND 630,000 
 Escrow account service    To consult with the Bank for details 
GLOBAL CASH MANAGEMENT SERVICES (“GLOBAL CMS”) 
This service will enable you to access your accounts at Mizuho’s overseas Branches for your balance inquiries as well as making remittance 
instructions. Please contact to our Business Promotion Department for details of handling fees and other information. 
OTHER SERVICES 
 Standing order 
      - Establishment    VND 210,000 
      - Amendment/ Cancellation   VND 210,000 
 Inward Collection inside Vietnam   VND 63,000 per cheque 
 Outward Collection inside Vietnam   VND 84,000 per cheque 
      - Courier charge    VND 210,000 
 Collection of Traveler Cheque   1% Min VND 42,000 Max VND 1,260,000 
      - Courier charge    Actual cost to be claimed (MinVND 1,050,000) 
 Collection not mentioned above   Actual cost to be claimed 
 Cheque book    VND 63,000 / book 

REMITTANCE INSIDE VIETNAM  
 Inward Remittance 
      - Handling charge Free of charge 
      - Encashment in foreign currency 0.2% Min VND 42,000 
 Outward Remittance 
      - For account holders 
         + To banks inside Hanoi and HCMC VND 42,000 
         + To banks outside Hanoi and HCMC 0.2% Min VND 84,000 Max VND 840,000 
         + Transfer between accounts within  
            Mizuho branches in Vietnam Free of charge  
      - For non-account holders 
         + To banks inside Hanoi and HCMC VND 105,000 
         + To banks outside Hanoi and HCMC 0.3% Min VND 420,000 Max VND 4,200,000 
 Amendment/ Cancellation/ Stop payment/ 
Investigation Tracer  
       - For account holders 
         + To banks inside Hanoi and HCMC VND 42,000 
         + To banks outside Hanoi and HCMC VND 210,000 
       - For non-account holders VND 210,000 
       - Remittance of a returned fund Applied same as a new remittance 
 Third party charge (If any) Actual fee to be claimed  
 
REMITTANCE OUTSIDE VIETNAM  
 Inward Remittance 
      - To account holder    US$ 5 
      - To Capital                                           Free of charge 
      - To non-account holder 
          + Handling charge    US$ 50 
          + Settlements paid in cash   0.4% Min US$ 10 + handling charge 
          + Further transfer                                                                          Above handling charge + respective outward remittance fee 
 Outward Remittance 
      - For account holders    0.2% Min US$ 5 Max US$ 200 
      - For non-account holders   0.3% Min US$ 20 Max US$ 200 
 Cable charge 
      - To account holder       
          + To destination other than Mizuho’s group  US$ 20 
          + To destination within Mizuho’s group  US$ 15 
      - To non-account holder    US$ 20 
 Amendment/ Cancellation/ Stop payment/   US$ 10 + respective cable charge 
Investigation tracer 
    -  Remittance of a returned fund Applied same as a new remittance 
 Third party charge (If any)   Actual fee to be claimed 

This Standard Schedule of Charges will be subject to change without prior notice 
Terms and conditions for other services or transactions not listed herein will be provided upon request. 
 



N G Â N  H À N G  M I Z U H O  B A N K ,  L T D .  
CHI NHÁNH HÀ NỘI    CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
63 Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền   Tầng 18, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ  
quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam                                      Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
ĐT: 84-24-39363123 / 4; Fax: 84-24-38266665                    ĐT: 84-28-38278260; Fax: 84-28-38219160 

BIỂU PHÍ TIÊU CHUẨN 
CHO DỊCH VỤ TÀI KHOẢN VÀ CHUYỂN TIỀN 

Tất cả phí không bao gồm VAT 10%. 
Tỷ giá  quy đổi trong trường hợp thu  phí bằng các ngoại tệ khác ngoài VND sẽ theo quy định của Ngân hàng  

Biểu phí tiêu chuẩn này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2023  
DỊCH VỤ TÀI KHOẢN 
 Mở / đóng tài khoản Miễn phí 
 Phí duy trì tài khoản không hoạt động trên một năm VND 420.000 (Không áp dụng với tài khoản vốn)  
 Phí duy trì tài khoản  

Loại Tài khoản Số dư Tài khoản trung bình tối thiểu Phí Duy trì Tài khoản hàng Tháng 
VND VND 100.000.000 VND 575.000 
USD US$ 10.000 US$ 25 
JPY JPY 1.000.000 JPY 2.750 

 Nộp tiền mặt 
      - Tiền mặt VND VND 420.000 
      - Tiền mặt USD                                                                             US$ 20 
      - Hối phiếu 1% (Tối thiểu VND 42.000) 
 Rút tiền mặt  
      - Tiền mặt VND VND 420.000 
      - Tiền mặt USD                                                                             US$ 20 
 Các dịch vụ tiền mặt khác Tham khảo chi tiết với ngân hàng  
 Nhận sao kê tài khoản hàng tháng tại quầy  
hoặc nhận thư trong Việt Nam Miễn phí 
 Nhận sao kê tài khoản hàng tháng 
bằng thư quốc tế ngoài Việt Nam VND 105.000 mỗi chủ tài khoản 
 Sao kê tài khoản/ báo có, báo nợ hàng tháng bằng fax  VND 105.000 mỗi chủ tài khoản  
 Bản sao của sao kê tài khoản  VND 210.000 cho sao kê một tháng 
 Bản sao của báo có, báo nợ  VND 210.000 cho một giao dịch 
 Xác nhận kiểm toán  VND 210.000  
 Xác nhận số dư và các xác nhận khác VND 210.000 
 Tra soát      
      - Tài liệu trong vòng 3 tháng gần nhất VND 105.000 cho một tài liệu 
      - Tài liệu trên 3 tháng VND 420.000 cho một tài liệu 
 Yêu cầu thêm đối với thư chuyển phát nhanh trong nước VND 210.000        
 Yêu cầu thêm đối với thư chuyển phát nhanh nước ngoài VND 630.000 
 Dịch vụ tài khoản ký gửi Tham khảo chi tiết với ngân hàng  
DỊCH VỤ QUẢN LÝ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TOÀN CẦU MIZUHO (“MIZUHO GLOBAL CMS”) 
Dịch vụ này sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc truy cập tài khoản ở các Chi nhánh nước ngoài của Mizuho để kiểm tra số dư cũng như tạo 
lệnh chuyển tiền. Liên hệ với Phòng kinh doanh về các thông tin chi tiết liên quan đến phí sử dụng và các thông tin khác. 
DỊCH VỤ KHÁC 
 Lệnh chuyển tiền định kỳ 
      - Thiết lập    VND 210.000 
      - Sửa đổi / Hủy    VND 210.000 
 Nhờ thu đến trong Việt Nam   VND 63.000 một séc 
 Nhờ thu đi trong Việt Nam   VND 84.000 một séc 
      - Phí chuyển phát    VND 210.000 
 Nhờ thu séc du lịch    1% Tối thiểu VND 42.000 Tối đa  VND 1.260.000 
      - Phí chuyển phát    Chi phí thực tế (Tối thiểu VND 1.050.000) 
 Các dạng nhờ thu không đề cập ở trên   Chi phí thực tế  
 Sổ séc     VND 63.000 / sổ 
 

CHUYỂN TIỀN NỘI ĐỊA  
 Chuyển tiền đến 
      - Ghi có vào tài khoản Miễn phí 
      - Quy đổi sang tiền mặt bằng ngoại tệ 0.2% Tối thiểu VND 42.000 
 Chuyển tiền đi 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh VND 42.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 0.2% Tối thiểu VND 84.000 Tối đa VND 840.000 
         + Chuyển tiền giữa các tài khoản trong các chi nhánh Mizuho  
            tại Việt Nam Miễn phí 
      - Khách hàng vãng lai 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh VND 105.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh 0.3% Tối thiểu VND 420.000 Tối đa VND 4.200.000 
 Sửa đổi/ hủy/ dừng lệnh thanh toán/ tra soát  
       - Đối với khách hàng có tài khoản tại ngân hàng 
         + Đến ngân hàng trong Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh VND 42.000 
         + Đến ngân hàng ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh VND 210.000 
       - Đối với khách hàng vãng lai VND 210.000 
       - Chuyển lại lệnh bị hoàn trả  Phí thu như lênh mới 
 Phí bên thứ 3 (nếu có) Chi phí thực tế  
 
CHUYỂN TIỀN QUỐC TẾ 
 Chuyển tiền đến 
      - Ghi có vào tài khoản tiền gửi thanh toán  US$ 5 
      - Ghi có vào tài khoản vốn                        Miễn phí           
      - Khách hàng vãng lai 
          + Phí xử lý    US$ 50 
          + Trả bằng tiền mặt    0.4% Tối thiểu US$ 10 + phí xử lý 
          + Chuyển tiền đi tiếp                                                                      Phí xử lý ở trên + phí chuyển tiền đi tương ứng 
 Chuyển tiền đi 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng  0.2% Tối thiểu US$ 5 Tối đa US$ 200 
      - Khách hàng vãng lai    0.3% Tối thiểu US$ 20 Tối đa US$ 200 
 Điện phí 
      - Khách hàng có tài khoản tại ngân hàng       
          + Đi đến các ngân hàng không thuộc tập đoàn Mizuho US$ 20 
          + Đi đến các ngân hàng thuộc tập đoàn Mizuho  US$ 15 
      - Khách hàng vãng lai    US$ 20 
 Sửa đổi/ hủy/ dừng thanh toán/tra soát   US$ 10 + điện phí tương ứng 
      - Chuyển lại lệnh bị hoàn trả  Phí thu như lênh mới 
 Phí bên thứ 3 (nếu có)    Chi phí thực tế  
 
Biểu phí tiêu chuẩn này có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước của ngân hàng 
Các điểu khoản và điều kiện đối với các dịch vụ/giao dịch không được liệt kê trên đây sẽ được cung cấp theo yêu cầu của 
quý khách. 


